
 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 6/2022 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần I 

(Từ ngày 1/6-

3/6) 

 

   

LQVH 

Cây dây leo 

 

HĐKP 

Sự phát triển của cây  

 

Âm nhạc 

Lý cây xanh 

Tạo hình 

Tạo bức tranh bốn 

mùa  

Tuần II 

(Từ ngày 6/6/-

10/6) 

 

Toán 

Thêm bớt trong phạm 

vi 5  

 
 

Thể dục 

Bật liên tục vào 5 ô  
LQVH 

Hoa kết trái 

HĐKP 

Vì sao cây lại héo 
Âm nhạc 

Quả 

Tạo hình 

Cắt dán giỏ quả 

Cherry 

 

Tuần III 

(Từ ngày 

13/6-17/6) 

Toán 

Tách gộp trong phạm 

vi 5  

Thể dục 

Nhảy qua vật cản 
LQVH 

Hoa cúc vàng 

HĐKP 

Quá trình phát triển 

thành hoa 

Âm nhạc 

Em yêu cây xanh 

Tạo hình 

Vẽ bông hoa mà trẻ 

yêu thích 

Tuần IV 

(Từ ngày 

20/6-24/6) 

Toán 

Xác định trên dưới 

trước sau của người 

khác 

Thể dục 

Lăn bóng bằng hai tay 

và di chuyển theo bóng 

LQVH 
Truyện: Củ cải trắng 

HĐKP 

Quan sát vườn rau 
Âm nhạc 

Vườn cây của Ba 

Tạo hình 

Sáng tạo vườn hoa 

bằng pp in ngón tay 

Tuần V 

(Từ ngày 

27/6-1/7) 

Toán 

Nối tương ứng 

Thể dục 

Đi trên vạch kẻ thẳng 
LQVH 

Truyện: Thỏ con không 

vâng lời 

HĐKP 

Tìm hiểu về lá 
Âm nhạc 

Hoa lá mùa xuân 

Tạo hình 

In lá cây từ màu nước 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 7/2022 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần I 

(Từ ngày 4/7-

8/7) 

Toán 

Sử dụng các vật liệu 

khác, để tạo ra các hình 

học đơn giản 

Thể dục 

Tung bóng lên cao và 

bắt bóng 

LQVH 

Truyện: Chú Thỏ tinh 

khôn 

HĐKP 

Tìm hiểu vè chủ Thỏ 
Âm nhạc 

Chú Thỏ con 

Tạo hình 

Làm chú thỏ từ giấy 

Tuần II 

(Từ ngày 

11/7-15/7) 

Toán 

So sánh chiều cao 2 đối 
tượng  

 

Thể dục 

Bật liên tục vào 5 ô  
LQVH 

Truyện: Khỉ và cá heo 

HĐKP 

Tìm hiểu về các loài 
khỉ 

Âm nhạc 

Chú khỉ con 

Tạo hình 

Tô màu chú khỉ 

Tuần III 

(Từ ngày 

18/7-22/7) 

Toán 

Dạy trẻ xác định phía 

phải trái của người 

khác 

Thể dục 

Chạy thay đổi theo hiệu 

lệnh  

LQVH 
Làm anh  

HĐKP 

Gia đình của em 
Âm nhạc 

Niềm vui gia đình 

Tạo hình 

Vẽ chân dung mẹ 

Tuần IV 

(Từ ngày 

25/7-29/7) 

Toán 

Ý nghĩa các con số 
Thể dục 

Đi bước dồn ngang trên 

ghế 

LQVH 
Thơ: Thăm nhà Bà 

HĐKP 

Ai yêu em nhất 
Âm nhạc 

Cháu yêu bà 

Tạo hình 

Tô màu bà của em 

 

 


